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THỨ TIẾT 
6A1 (Sim) 6A2 (Chiến) 6A3 (Thuấn) 7A1 (T.Vân) 7A2 (Linh) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 

1 ChCờ - Sim TĐTV - Giới ChCờ - Chiến  ChCờ - Thuấn  ChCờ - T.Vân  ChCờ - Linh  

2 CNghệ - Chiến TD - P.Loan NNgữ - Hà  MT - Sim  Hóa - Châu  Toán - Tâm  

3 Lí - Huyền TD - P.Loan Địa - Linh TĐTV - Giới CNghệ - Chiến  Hóa - Châu  Văn - V.Hà  

4 Lí - Huyền  Địa - Linh TD - P.Loan Toán - Phong  Toán - Tâm  Sinh - T.Vân  

5    TD - P.Loan TĐTV - Giới      

3 

1 Toán - Nhị  GDĐP - Phú  Sinh - Trâm  Toán - Tâm  Văn - V.Hà  

2 Toán - Nhị  Toán - Phong  NNgữ - Hà  Toán - Tâm  Nhạc - Loan  

3 Nhạc - Loan  Toán - Phong  Văn - Huế  NNgữ - Vân  Toán - Tâm  

4 Văn - Huế  Sinh - Trâm  Toán - Phong  Văn - V.Hà  Toán - Tâm  

5 Sinh - Trâm  Văn - Huế  Toán - Phong  TĐTV - Giới    

4 

1 Toán - Nhị  NNgữ - Hà  GDĐP - Phú  TNHN - T.Vân  Sử - Thoa TĐTV - Giới 

2 GDĐP - Phú  NNgữ - Hà  Lí - Huyền  Văn - V.Hà GDĐP - Linh Sử - Thoa TD - Vĩ 

3 NNgữ - Hà  Toán - Phong  Lí - Huyền  Sử - Thoa GDĐP - Linh Văn - V.Hà TD - Vĩ 

4 NNgữ - Hà  GDCD - Hiệp  CNghệ - Chiến  Lí - Huyền TD - Vĩ Văn - V.Hà GDĐP - Linh 

5        TD - Vĩ  GDĐP - Linh 

5 

1 CNghệ - Chiến  Sinh - Trâm  Văn - Huế  Sử - Thoa  NNgữ - Vân  

2 Toán - Nhị  Sử - Thuấn  Văn - Huế  Toán - Tâm  Lí - Huyền  

3 Văn - Huế  CNghệ - Chiến  Nhạc - Loan  Địa - Linh  Hóa - Châu  

4 Địa - Linh  Nhạc - Loan  TNHN - Thuấn  NNgữ - Vân  Hóa - Châu  

5 Địa - Linh  Văn - Huế  Sử - Thuấn  NNgữ - Vân  Toán - Tâm  

6 

1 Văn - Huế  Toán - Phong  NNgữ - Hà  Tin - Tâm  NNgữ - Vân  

2 Văn - Huế  Lí - Huyền  NNgữ - Hà TD - P.Loan Tin - Tâm  NNgữ - Vân  

3 TNHN - Sim  Lí - Huyền  Văn - Huế TD - P.Loan Văn - V.Hà  Tin - Tâm  

4 NNgữ - Hà  MT - Sim  Toán - Phong  Văn - V.Hà  Tin - Tâm  

5           

7 

1 MT - Sim  Văn - Huế  Sinh - Trâm  GDCD - Hiệp  TNHN - Linh  

2 Sử - Thuấn  Văn - Huế  GDCD - Hiệp  Nhạc - Loan  Địa - Linh  

3 Sinh - Trâm  CNghệ - Chiến  Địa - Linh  MT - Sim  GDCD - Hiệp  

4 GDCD - Hiệp  TNHN - Chiến  Địa - Linh  Sinh - T.Vân  MT - Sim  

5 SHL - Sim  SHL - Chiến  SHL - Thuấn  SHL - T.Vân  SHL - Linh  



Trường THCS Ngô Mây 

Năm học 2022 - 2023 

Học kỳ 2 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 4 

 Thực hiện từ ngày 27 tháng 02 năm 2023 
 
 

THỨ TIẾT 
8A1 (Hiệp) 8A2 (Trâm) 8A3 (P.Loan) 9A1 (Hiền) 9A2 (Loan) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 

1 ChCờ - Hiệp  ChCờ - Trâm  ChCờ - P.Loan  ChCờ - Hiền  ChCờ - Loan  

2 Sinh - Hiền  Địa - Thuấn  GDCD - Hiệp  Tin - Phong  Sinh - T.Vân  

3 NNgữ - Vân  Toán - Nhị  Hóa - Trâm  Tin - Phong  Toán - Nhân  

4 NNgữ - Vân  Toán - Nhị  Sinh - Hiền  Văn - V.Hà  NNgữ - Hà  

5 Toán - Nhị  Sinh - Hiền  Lí - Huyền      

3 

1 Nhạc - Loan  NNgữ - Vân  Văn - Huyên  Sử - Thoa  NNgữ - Hà  

2 GDCD - Hiệp  NNgữ - Vân  Văn - Huyên  Văn - V.Hà  Sử - Thoa  

3 Hóa - Trâm  Văn - Huyên  Toán - Nhị  NNgu10 - Hà  GDCD - Hiệp  

4 Toán - Nhị  Sử - Thoa  NNgữ - Vân  NNgu10 - Hà  Văn - Huyên  

5       GDCD - Hiệp  Văn - Huyên  

4 

1 Địa - Thuấn  CNghệ - Chiến  Tin - Phong  Văn - V.Hà  Hóa - Châu  

2 CNghệ - Chiến  Toán - Nhị TD - P.Loan Tin - Phong  Địa - Thuấn  Sinh - T.Vân  

3 Toán - Nhị TĐTV - Giới GDCD - Hiệp TD - P.Loan CNghệ - Chiến  Hóa - Châu  Toán - Nhân  

4 Toán - Nhị TD - P.Loan Tin - Phong TĐTV - Giới Địa - Thuấn  Lí - Anh  Toán - Nhân  

5 Lí - Huyền TD - P.Loan Tin - Phong  Toán - Nhị  Toán - Nhân    

5 

1 Văn - Huyên  Toán - Nhị  Địa - Thuấn  Sinh - T.Vân  Toán - Nhân  

2 Văn - Huyên  Hóa - Trâm  NNgữ - Vân  Sử - Thoa  CNghệ - Chiến  

3 NNgữ - Vân  Văn - Huyên  Toán - Nhị  Toán - Nhân  Lí - Huyền  

4 Hóa - Trâm  Lí - Huyền  Toán - Nhị  Toán - Nhân  Văn - Huyên  

5 NGLL - Hiệp  NGLL - Trâm  NGLL - P.Loan  NGLL - Hiền  NGLL - Loan  

6 

1 Sử - Thoa  MT - Sim  Văn - Huyên  Văn - V.Hà TĐTV - Giới Tin - Nhân  

2 Tin - Phong  Văn - Huyên  MT - Sim  Văn - V.Hà TD - Hiền Tin - Nhân  

3 Tin - Phong  Văn - Huyên  NNgữ - Vân TĐTV - Giới NNgu10 - Hà TD - Hiền Sử - Thoa  

4 Văn - Huyên  NNgữ - Vân  Sử - Thoa TD - P.Loan Toán - Nhân  Lí - Huyền TD - Hiền 

5      TD - P.Loan   TĐTV - Giới TD - Hiền 

7 

1 Sinh - Hiền  Địa - Thuấn  Văn - Huyên  Lí - Anh  Hóa - Châu  

2 MT - Sim  Hóa - Trâm  Sinh - Hiền  CNghệ - Chiến  Văn - Huyên  

3 Địa - Thuấn  Sinh - Hiền  Nhạc - Loan  Sinh - T.Vân  Văn - Huyên  

4 Văn - Huyên  Nhạc - Loan  Hóa - Trâm  Hóa - Châu  Địa - Thuấn  

5 SHL - Hiệp  SHL - Trâm  SHL - P.Loan  SHL - Hiền  SHL - Loan  
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THỨ TIẾT 
9A3 (Châu)     

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 

1 ChCờ - Châu          

2 NNgữ - Vân TD - Hiền         

3 Sinh - T.Vân TD - Hiền         

4 Toán - Nhân          

5           

3 

1 Văn - Huế          

2 Văn - Huế          

3 Sử - Thoa          

4 GDCD - Hiệp          

5 NNgữ - Vân          

4 

1 Toán - Nhân          

2 Toán - Nhân          

3 Địa - Thuấn          

4 Hóa - Châu          

5 TĐTV - Giới          

5 

1 Lí - Huyền          

2 Sinh - T.Vân          

3 Tin - Tâm          

4 Tin - Tâm          

5 NGLL - Châu          

6 

1 Lí - Huyền          

2 Sử - Thoa          

3 Toán - Nhân          

4 Văn - Huế          

5           

7 

1 CNghệ - Chiến          

2 Hóa - Châu          

3 Văn - Huế          

4 Văn - Huế          

5 SHL - Châu          

 


